
UBND TỈNH QUẢNG NINH 
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Số:              /QĐ - STTTT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    Quảng Ninh, ngày      tháng 12 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Tổ thẩm định đánh giá mức độ chuyển đổi số 

cấp sở, cấp huyện và cấp xã tỉnh Quảng Ninh năm 2024 

 

 
 

GIÁM ĐỐC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

Căn cứ Quyết định số 2347/QĐ-UBND ngày 27/7/2016 của UBND Tỉnh về 

việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông 

tin và Truyền thông Quảng Ninh; 

Căn cứ Quyết định số 100/QĐ-BCĐ ngày 27/6/2024 của Ban chỉ đạo 

Chuyển đổi số tỉnh ban hành Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi 

số tỉnh Quảng Ninh năm 2024; 

Căn cứ Quyết định số 2001/QĐ- UBND ngày 09/7/2024 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc kiện toàn Ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Quảng Ninh; 

Căn cứ Kế hoạch số 216/KH-UBND ngày 27/9/2024 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc Đánh giá mức độ Chuyển đổi số cấp xã, cấp huyện và cấp sở tỉnh 

Quảng Ninh năm 2024; 

Căn cứ Kế hoạch số 933/KH-STTTT ngày 28/11/2024 của Sở Thông tin và 

Truyền thông thực hiện tập huấn, kiểm tra, đánh giá mức độ Chuyển đổi số cấp 

sở, câp huyện và cấp xã tỉnh Quảng Ninh năm 2024. 

Xét đề nghị của Phòng Công nghệ thông tin tại Tờ trình số 81/TTr-CNTT 

ngày 12/12/2024, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Tổ thẩm định số liệu mức độ chuyển đổi số năm 2024, 

gồm các ông (bà) có tên sau đây:  

1. Tổ trưởng: Ông Nguyễn Trung Tiến, Phó Giám đốc Sở Thông tin và 

Truyền thông; 

2. Tổ phó:  

- Bà Vũ Thị Kim Minh Huệ, Phó Trưởng phòng Công nghệ thông tin, Sở 

Thông tin và Truyền thông – Phụ trách nhóm 1, SĐT: 0912.773.828 



 

 

- Ông Phạm Quốc Hoàn, Trưởng phòng Cơ yếu – Công nghệ thông tin, Văn 

phòng Tỉnh ủy – Phụ trách nhóm 2, SĐT: 0913.346.240 

- Ông Nguyễn Gia Long, Phó trưởng phòng tiếp nhận và giải quyết thủ tục 

hành chính, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh – Phụ trách nhóm 3, SĐT: 

0936.389.317 

3. Tổ viên: 

- Nhóm 1: 

+ Bà Đào Thị Kiều Oanh – Chuyên viên phòng Công nghệ số và Truyền 

thông, Văn phòng UBND tỉnh, SĐT: 0967.367.887. 

+ Ông Phạm Hoàng Tùng – Chuyên viên phòng Quản lý Công nghệ và Thị 

trường công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ, SĐT: 0904.821.898. 

+ Ông Dương Văn Hải – Viên chức Phòng quản lý trung tâm tích hợp dữ 

liệu, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, Sở TT&TT, SĐT: 

0936.656.468. 

+ Bà Phạm Thị Trang, Viên chức Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền 

thông, Sở TT&TT - Thư ký, SĐT: 0834.130.448. 

- Nhóm 2: 

+ Ông Nguyễn Thanh Bình - Đội trưởng phòng Quản lý hành chính về trật 

tự xã hội, Công an Tỉnh, SĐT: 0978.869.666. 

+ Ông Nguyễn Viết Trọng, Phó trưởng phòng VH&TT, UBND thành phố 

Hạ Long, SĐT: 0983.368.288. 

+ Ông Bùi Hải An, Chuyên viên phòng Công nghệ thông tin, Sở Thông tin 

và Truyền thông, SĐT: 0985.462.823 

+ Ông Nguyễn Viết An – Viên chức Phòng quản lý trung tâm tích hợp dữ 

liệu, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, Sở TT&TT – Thư ký, SĐT: 

0853.584.555. 

 - Nhóm 3: 

+ Ông Hà Việt Dũng, Phó Chánh Văn phòng Sở, Sở Lao động Thương binh 

và Xã hội, SĐT: 0912.881.299 

+ Ông Bùi Đình Cường – Chuyên viên phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ, 

SĐT: 0935.513.899 

+ Ông Đoàn Văn Võ, Chuyên viên phòng Văn hóa Thông tin, UBND thành 

phố Cẩm Phả, SĐT: 0989.085.108 

+ Bà Trần Thu Huyền, Chuyên viên phòng Công nghệ thông tin, Sở Thông 

tin và Truyền tông - Thư ký, SĐT: 034.982.0022.  



 

 

Điều 2. Tổ thẩm định có trách nhiệm: 

- Tham gia đoàn đi kiểm tra thực tế, thẩm định số liệu do các đơn vị, địa 

phương cung cấp hồ sơ, kiểm tra thực tế và qua Hệ thống đánh giá mức độ chuyển 

đổi số năm 2024 tại địa chỉ: https://dti.quangninh.gov.vn/. Tổ chức kiểm tra, thẩm 

định theo sự phân công của đồng chí Tổ trưởng, Tổ phó của các nhóm, thời gian 

và địa điểm theo phụ lục 1. 

- Thực hiện việc kiểm tra, thẩm định, đánh giá số liệu của các đơn vị, địa 

phương qua Hệ thống đánh giá mức độ chuyển đổi số năm 2024 theo sự phân 

công của đồng chí Tổ trưởng, tổ phó của các nhóm và danh sách phân công phụ 

trách thẩm định của các nhóm theo phụ lục 2. 

- Dự thảo Báo cáo đánh giá mức độ chuyển đổi số tỉnh Quảng Ninh năm 

2024 báo cáo cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của tỉnh. 

- Tổ tự giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các đơn vị liên 

quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 
 

 

 Nơi nhận: 
- Như điều 3 (thực hiện); 

- Các Sở, ban, ngành (p/h); 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố (p/h); 

-  Đ/c PGĐ Sở;  

- TTCNTT&TT (p/h); 

- Lưu: VT. 

 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

 

 Lê Ngọc Hân 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

https://dti.quangninh.gov.vn/


 

 

PHỤ LỤC I 

Lịch thực hiện kiểm tra, đánh giá mức độ Chuyển đổi số cấp sở, cấp huyện và cấp xã 

tỉnh Quảng Ninh năm 2024 

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-STTTT ngày      /12/2024 của Sở Thông tin và 

Truyền thông) 
 

TT Tên đơn vị Ngày làm việc 

Phụ trách 

kiểm tra, 

đánh giá 

1 Sở Công thương và các đơn vị trực thuộc  
08h00-11h30  

ngày 18/12/2024 

 

 

 

Nhóm 1 
2 

Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình 

NN&PTNT 

14h00-16h30  

ngày 18/12/2024 

3 
Ban Quản lý vịnh Hạ Long và các đơn vị trực 

thuộc  

08h00-16h30  

ngày 19/12/2024 

4 
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và các 

đơn vị trực thuộc 

08h00-16h30  

ngày 20/12/2024 

5 UBND thành phố Uông Bí  
08h00-16h30  

ngày 18/12/2024   

 

 

 

 

 

 

Nhóm 2 

 
Kiểm tra tại Văn phòng HĐND, UBND thành phố, 

các phòng/ban, đơn vị trực thuộc và các phường, xã 
 

6 UBND thành phố Đông Triều  
08h00-16h30  

ngày 19/12/2024 

 
Kiểm tra tại Văn phòng HĐND, UBND thành phố, 

các phòng/ban, đơn vị trực thuộc và các phường, xã 
 

7 Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh 
08h00-11h30  

ngày 20/12/2024 

8 UBND thành phố Hạ Long 
08h00-16h30 

 ngày 18/12/2024   

 

 

 

 

 

Nhóm 3 

 
Kiểm tra tại Văn phòng HĐND, UBND thành phố, 

các phòng/ban, đơn vị trực thuộc và các phường, xã 
 

9 UBND thị xã Quảng Yên 
08h00-16h30  

ngày 19/12/2024 

 
Kiểm tra tại Văn phòng HĐND, UBND thị xã, các 

phòng/ban, đơn vị trực thuộc và các xã, thị trấn 
 

10 Sở Tư pháp và các đơn vị trực thuộc 
08h00-16h30 

 ngày 20/12/2024 

 

 

 



 

 

PHỤ LỤC 2 

DANH SÁCH PHÂN CÔNG PHỤ TRÁCH THẨM ĐỊNH 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-STTTT ngày      /12/2024 của Sở Thông tin và 

Truyền thông) 

 

• Cấp Tỉnh  

 

STT Tên đơn vị 
Phân công phụ 

trách thẩm định  

1 Sở Lao động - Thương binh và xã hội 

Nhóm 1 

(11 đơn vị) 

2 Sở Khoa học và Công nghệ 

3 Sở Giao thông vận tải 

4 Sở Giáo dục và đào tạo 

5 Sở Du lịch 

6 Sở Công thương 

7 Ban Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư 

8 Ban Quản lý vườn quốc gia Bái Tử Long 

9 Ban Quản lý Vịnh Hạ Long 

10 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn 

11 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân 

dụng và công nghiệp tỉnh  

12 Ban Quản lý các khu kinh tế 

Nhóm 2 

(12 đơn vị) 

13 Ban Dân tộc 

14 Ban An toàn giao thông 

15 Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ 

16 Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh 

17 Trung tâm phục vụ hành chính công 

18 Thanh tra tỉnh 

19 Văn phòng UBND tinh 

20 Trường Cao đẳng Việt - Hàn 

21 Văn phòng đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh 

22 Trường Đại học Hạ Long 

23 Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển 

24 Sở Kế hoạch và đầu tư 

Nhóm 3 

(12 đơn vị) 

25 Sở Y tế 

26 Sở Xây dựng 

27 Sở Văn hóa và thể thao 

28 Sở Thông tin và Truyền thông 

29 Sở Tư pháp 

30 Sở Tài nguyên và Môi trường 

31 Sở Tài chính 



 

 

STT Tên đơn vị 
Phân công phụ 

trách thẩm định  

32 Sở Ngoại vụ 

33 Sở Nông nghiệp và PTNT 

34 Sở Nội vụ 

35 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao 

thông tỉnh Quảng Ninh 

 

• Cấp Huyện, xã 

 

STT Cấp Huyện Cấp Xã 
Phân công phụ trách 

thẩm định  

1 Huyện Tiên Yên 11 

Nhóm 1 

(47 xã) 

2 Huyện Hải Hà 11 

3 Huyện Cô Tô 3 

4 Huyện Ba Chẽ 6 

5 Huyện Bình Liêu 7 

6 Huyện Đầm Hà 9 

7 Huyện Vân Đồn 12 

Nhóm 2 

(57 xã) 

8 Thành phố Cẩm Phả 15 

9 Thành phố Uông Bí 10 

10 Thị xã Đông Triều 20 

11 Thành Phố Móng Cái 16 
Nhóm 3 

(67 xã) 
12 Thành phố Hạ Long 32 

13 Thị xã Quảng Yên 19 
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